DANH SÁCH
Tác giả - tác phẩm đoạt giải thưởng
 Văn học – Nghệ thuật Lào Cai năm 2024

        I. Giải A: 05 tác phẩm:
1. Tranh: “Huyền tích bãi đá cổ Sa Pa” - tác giả Đỗ Văn Chung, xã Cốc San, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Ca khúc: “Sa Pa nghiêng”- tác giả Phu Ngọc Lan (phổ thơ Nguyễn Văn Tông), Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.
3. Tập thơ: “Khác biệt”- tác giả Đoàn Hữu Nam, phường Pom Hán, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Ảnh “Văn Bàn bát ngát màu xanh”- tác giả Trần Trung Hậu, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. Tác phẩm: Văn hóa dân gian người Hmông xanh ở Lào Cai- nhóm tác giả Dương Tuấn Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Thị Hoa, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.

II. Giải B: 11 tác phẩm.
1. Tập thơ: “Miền nhớ” - tác giả Trần Thị Mơ - phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Tác phẩm thơ: “Sông Hồng và mẹ” - tác giả Phạm Hồng Thạo, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Tập truyện thiếu nhi: “Chú bé giám mã” - tác giả Cao Văn Tư, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Truyện ngắn: “Lễ cầu hôn” - tác giả Nguyễn Văn Cự, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
5. Ca khúc: “Khuyên tai đồi con gái” - tác giả Đỗ Xuân Quỳnh (phổ thơ Hà Văn Thắng), Trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai. 
6. Ca khúc: “Lào Cai đất mẹ nghĩa tình núi sông” - tác giả Phùng Chiến, Phạm Kỳ, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
7. Tranh: “Chợ phiên Tả Phời No.7- tác giả Nguyễn Xuân Chiến, Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai.
8. Tranh: “Lưu giữ tuổi thanh xuân” - tác giả Lưu Xuân Vương, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
9. Ảnh: “Cậu bé người Hmông xanh Văn Bàn” - tác giả Dương Quốc Toản, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
10. Ảnh: “Niềm vui ngày xuân”- tác giả Phạm Ngọc Bằng, Báo Lào Cai. 
11. Tác phẩm: “Nghề dệt vải của người Dao Họ huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai”- tác giả Nguyễn Thị Minh Tú, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai.

III. Giải C: 15 tác phẩm.
1. Truyện ngắn: “Tiếng sáo lưng đồi”- tác giả Nguyễn Thị Thu Trang, Trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai. 
2. Truyện ngắn “Nước mắt bươm bướm”- tác giả Trần Thị Minh, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
3. Tản văn: “Hương xoan” - tác giả Hoàng Thị Tuấn Hương, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
4. Tác phẩm thơ: “Em hát lời của núi” - tác giả Nguyễn Văn Tông, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. Tác phẩm thơ: “Đợi ta về” - Tác giả Nguyễn Lê Hằng, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai.
6. Tác phẩm thơ: “Tản mạn với xuân” - Tác giả Chu Nguyễn Thùy Dương, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
7. Ca khúc: “Mường Khương mùa quả gọi” - tác giả Kim Xuân Hùng, Trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai.
8. Ca khúc: “Tự hào Lào Cai quê em” -  tác giả Hà Văn Mười, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. 
9. Tranh: “Góc quê” – tác giả Nguyễn Huy Hiệp - Trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai. 
10. Tranh: “Chợ sớm” - tác giả: Nguyễn Văn Lê, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
11. Tranh: “Gia đình người Pa Dí” - tác giả Nguyễn Hoàn Thiện, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
12. Ảnh: “Mùa nước đổ” - tác giả Nguyễn Duy Hoàng, Công an xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. 
13. Ảnh: “Nghệ nhân làm trống người Dao đỏ” - tác giả Nguyễn Mạnh Hà, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 
14. Ảnh: “Nghi lễ rước kiệu lễ hội Đền Cô Tân An” - tác giả Vũ Văn Nguyên, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.
15. Tác phẩm múa: “Lời ru của rừng” - tác giả Hà Văn Trung, Trường Cao đẳng tỉnh Lào Cai.

IV. Giải Khuyến khích: 16 tác phẩm:
1. Bút ký: “Về với Điện Biên” - tác giả Phạm Công Thế, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
2. Truyện ngắn: “Một mối tình” - tác giả Nguyễn Xuân Mẫn, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
3. Truyện ngắn: “Nhớ lại mùa mưa năm ấy” - tác giả Trịnh Bảng, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
4. Tác phẩm thơ: “Tôi là lính biên phòng” - tác giả Nguyễn Trọng Mạch, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai. 
5. Tác phẩm thơ: “Đón xuân trên biên giới” - tác giả Nguyễn Huy Thức, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
6. Tác phẩm thơ: “Tiếng gọi Khau Co” - tác giả Nguyễn Văn Hoàn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
7. Tác phẩm thơ: “Tâm sự với dòng sông” - tác giả Nguyễn Thị Mai Ngọc, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
8. Ca khúc: “Thành phố tựa rồng bay” - tác giả Kiều Văn Chức, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 
9. Ảnh: “Mùa vàng” - tác giả Nguyễn Gia Lâm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.
10. Ảnh: “Đường tuần tra biên giới” - tác giả Vũ Thành Luân, xã Võ Lao, huyện văn Bàn, tỉnh Lào Cai.
11. Ảnh “Đường về bản” - tác giả Nguyễn Minh Được, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
12. Ảnh: “Đường tuần tra” - tác giả Nguyễn Thiện Hùng, phường Cầu Mây, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
13. Tranh: “Nghĩa Đô ngày mới” - tác giả Trịnh Văn Minh, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. 
14. Tranh: “Tuần tra biên giới” - tác giả Hoàng Xuân Trung, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai. 
15. Tranh: “Người giữ hồn dân tộc” - tác giả Vũ Thị Hoài Thu, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. 
16. Tranh “Chợ Mường Khương” - tác giả Nguyễn Thị Vân, thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.





























DANH SÁCH TẶNG THƯỞNG
TÁC PHẨM CHẤT LƯỢNG CAO CUỘC VẬN ĐỘNG 
SÁNG TÁC ÂM NHẠC “SÔNG HỒNG - MẠCH NGUỒN CẢM XÚC”



I. Giải A: 
[bookmark: _Hlk187319339]Ca khúc: Lào Cai đất mẹ nghĩa tình núi sông, tác giả: Phùng Chiến, phổ thơ Phạm Kỳ.
II. Giải B: 
1. Ca khúc: Lào Cai xanh, tác giả Hồ Trọng Tuấn, phổ thơ Hà Văn Thắng.
2. Ca khúc: Vọng tiếng ngàn năm, tác giả Kiều Văn Chức.
III. Giải C:
1. Tổ khúc: Sông Hồng - Mạch nguồn cảm xúc, tác giả Hoàng Chí Bình.
2. Ca khúc: Sông Mẹ phù sa, tác giả: Lê Sa Anh
3. Ca khúc: Lào Cai Sông núi hoà ca, tác giả Vũ Đình Trọng.




























DANH SÁCH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI
 “CHÚNG EM VẼ BỨC TRANH QUÊ HƯƠNG” NĂM 2024

A. BỘ GIẢI MẦM NON
[bookmark: _Hlk187319447]I. Giải A: 01 tác phẩm “Bắc Hà em yêu” của tác giả Nguyễn Mỹ Chi, lớp B2, trường Mầm non thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà.
II. Giải B: 02 tác phẩm
1. Tác phẩm “Bức tranh quê em” của tác giả Đoàn Ngọc Gia Bình, lớp 4 tuổi A2, trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Quê em mùa nước lũ” của tác giả Vũ Thảo Vy, lớp 5 tuổi A3, trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Lào Cai.
III. Giải C: 03 tác phẩm
1. Tác phẩm “Biết ơn chú bộ đội” của tác giả Phạm Minh Triết, lớp 5 tuổi A4, trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Vẽ về phong cảnh bản em” của tác giả Sùng Thị Tuyết, lớp Mầm non ghép 5 tuổi, Nậm Giang 1, trường Mầm non Nậm Chạc, huyện Bát Xát.
3. Tác phẩm “Bản làng em” của tác giả Thào A Khải, lớp Mầm non ghép 5 tuổi, thôn Nậm Khoang 2, trường Mầm non Nậm Chạc, huyện Bát Xát.
IV. Giải Khuyến khích: 05 tác phẩm
1. Tác phẩm “Cùng em bảo vệ môi trường” của tác giả Phạm Linh Đan, lớp 5 tuổi A4, trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Ấm tình quê hương” của tác giả Nguyễn Minh Khang, lớp 5 tuổi A3, trường Mầm non Hoa Mai, thành phố Lào Cai.
3. Tác phẩm “Núi Gia Lan quê em” của tác giả Trần Gia Linh, lớp 4 tuổi A3, trường Mầm non Hoa Hồng Văn Bàn, huyện Văn Bàn.
4. Tác phẩm “Cột cờ Lũng Pô” của tác giả Vàng Duy Khôi, lớp 5 tuổi , trường Mầm non Nậm Chạc, huyện Bát Xát.
5. Tác phẩm “Quê hương em” của tác giả Ngô Minh Anh, lớp ghép 4-5 tuổi, trường Mầm non Hoa Hồng Văn Bàn, huyện Văn Bàn.
B. BỘ GIẢI TIỂU HỌC
[bookmark: _Hlk187319483]I. Giải A: 01 tác phẩm “Trong bão lũ” của tác giả Phạm Thị Hương Thảo, lớp 2A1, trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai.
II. Giải B: 02 tác phẩm
1. Tác phẩm “Cứu lũ” của tác giả Đoàn Bảo Linh, lớp 5A, trường Tiểu học Bản Qua, huyện Bát Xát.
2. Tác phẩm “Phố đi bộ” của tác giả Hoàng Thu Hiền, lớp 4A3, trường Tiểu học Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai.
III. Giải C: 03 tác phẩm
1. Tác phẩm “Giúp dân chống bão lũ” của tác giả Nguyễn Phương Mai, lớp 4A2, trường Tiểu học Nguyễn Du, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Vui hội ngày xuân” của tác giả Vàng Thị Ngọc Yến, lớp 5A, trường PTDTBT Tiểu học số 1, xã Quan Hỗ Thẩn, huyện Si Ma Cai. 
3. Tác phẩm “Lào Cai giữa cơn cuồng nộ” của tác giả Trần Quang Huy, lớp 5C, trường Tiểu học Bình Minh, thành phố Lào Cai.
IV. Giải Khuyến khích: 05 tác phẩm
1. Tác phẩm “Chợ vùng cao” của tác giả Trần Thanh Tuấn, lớp 1A2, trường Tiểu học thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng.
2. Tác phẩm “Thành phố Lào Cai” của tác giả Dương Trúc Linh, lớp 5A1, trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lào Cai.
3. Tác phẩm “Nắng sớm quê em” của tác giả Vàng Lê Phương Nhi, lớp 4A2, Trường Tiểu học Na Hối, huyện Bắc Hà.
4. Tác phẩm “Quê em đổi mới” của tác giả Đỗ Hà Thanh, lớp 5A1, trường Tiểu học Thống Nhất, thành phố Lào Cai.
5. Tác phẩm “Quê em” của tác giả Trần Ngọc Diệp, lớp 5D, trường Tiểu học Khánh Yên, huyện Văn Bàn
C. BỘ GIẢI THCS & THPT
[bookmark: _Hlk187319502]I. Giải A: 01 tác phẩm “Phong cảnh thành phố Lào Cai” của tác giả Ngô Thị Thanh Xuân, lớp 7A2, trường THCS Thống Nhất, thành phố Lào Cai.
II. Giải B: 02 tác phẩm
1. Tác phẩm “Lễ hội cốm Dương Quỳ” của tác giả Phạm Linh Anh, lớp 7C, trường THCS Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Thành phố Lào Cai về đêm” của tác giả Nguyễn Thiện Đức, lớp 6A, trường THCS Lê Quý Đôn, thành phố Lào Cai.
III. Giải C: 03 tác phẩm
1. Tác phẩm “Sa Pa ngày hội” của tác giả Nguyễn Hà Mỹ, lớp 7D, trường THCS Khánh Yên, huyện Văn Bàn.
2. Tác phẩm “Quê em xanh mát” của tác giả Đỗ Khánh Hà, lớp 9A3, trường THCS thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.
3. Tác phẩm “Phong cảnh thành phố Lào Cai” của tác giả Nguyễn Trúc Tâm, lớp 7A, trường THCS Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai.
IV. Giải Khuyến khích: 05 tác phẩm
1. Tác phẩm “Chợ phố Lào Cai” của tác giả Ngô Thiên Hương, lớp 7C, trường THCS Cam Đường, thành phố Lào Cai.
2. Tác phẩm “Sa Pa bốn mùa” của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Ánh, lớp 12A1, trường THPT số 2 Sa Pa, Thị xã Sa Pa
3. Tác phẩm “Tây Bắc họa sắc” của tác giả Sùng Thị Giang, lớp 11C1, trường THPT DTNT tỉnh Lào Cai
 4. Tác phẩm “Sa Pa thành phố tôi yêu” của đồng tác giả Vàng Thị Thanh Trúc và Lê Thẩm Ngọc, lớp 8A4, trường THCS Bắc Hà, huyện Bắc Hà.
5. Tác phẩm “Quê hương tuổi thơ” của tác giả Tẩn Hoàng Lan, lớp 7A, trường PTDTNT THCS & THPT huyện Bát Xát.

DANH SÁCH
Giải thưởng cuộc thi Ảnh nghệ thuật “Nét đẹp người chiến sĩ 
Quân đội nhân dân Việt Nam - nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt”


BỘ GIẢI VỀ BỘ ĐỘI QUÂN SỰ:  08 tác phẩm
I. Giải A: 01 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Bộ đội chạy đua với thời gian, tìm kiếm nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” tác giả Phạm Ngọc Bằng, Báo Lào Cai.
II. Giải B: 02 tác phẩm
1. Tác phẩm Ảnh: “Chào tạm biệt gia đình lên đường làm nghĩa vụ quân sự” tác giả Phạm Hồ Trúc, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai.
2. Tác phẩm Ảnh: “Ấm áp tình quân dân” tác giả Vũ Thành Luân, xã Võ Lao, huyện Văn Bàn - Lào Cai.
III. Giải C: 01 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Bộ đội cụ Hồ - Những người lính trung đoàn 98 nơi tâm lũ Làng Nủ” tác giả Nguyễn Tuấn Lợi, xã Vạn Hoà, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
IV. Giải Khuyến khích: 04 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Hồi sinh Làng Nủ” tác giả Dương Quốc Toản, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.
2. Tác phẩm Ảnh: “Giao lưu trò chơi dân gian” tác giả Nguyễn Duy Hoàng, Công an xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
3. Tác phẩm Ảnh: “Hành quân xa thuộc trung đoàn 254” tác giả Nguyễn Gia Lâm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.
 4. Tác phẩm Ảnh: “Nghi lễ chào cờ tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai mở đầu hoạt động Giao lưu hữu nghị quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8” tác giả Nguyễn Thành Phú, Báo Lào Cai.

BỘ GIẢI VỀ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG: 06 tác phẩm
I. Giải A: 01 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Bộ đội Biên phòng Mường Khương- Lũy thép nơi biên cương”, tác giả Nguyễn Mạnh Cường, Bảo tàng tỉnh Lào Cai.
II. Giải B: 01 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Điểm sáng công tác đối ngoại của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai”, tác giả Bùi Trung Dũng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai.
III. Giải C: 03 tác phẩm
1. Bộ Ảnh: “Bộ đội biên phòng Lào Cai khẳng định vai trò “phên dậu” vững chắc trên tuyến đầu Tổ quốc” tác giả Nguyễn Vĩnh Thắng, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai.
2. Tác phẩm Ảnh: “Giúp dân sửa đường” tác giả Nguyễn Duy Hoàng, Công an xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
3. Tác phẩm Ảnh: “Chiến sỹ đồn Biên phòng Y Tý và DQTV xã tuần tra bảo vệ biên giới” tác giả Nguyễn Gia Lâm, Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai.
IV. Giải Khuyến khích: 01 tác phẩm
1. Tác phẩm Ảnh: “Xuân biên cương” tác giả Dương Quốc Toản, Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lào Cai.


